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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG DỰ THẢO LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI) 
Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 với nhiều điểm mới, tiến bộ về chế độ, chính sách cũng như cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giảm thành phần hồ sơ, tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật BHXH năm 2014 cũng đã phát sinh một số bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW). Một trong những nội dung cải cách chính sách BHXH đề ra tại Nghị quyết là xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, nghiên cứu thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng BHXH, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2022; Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì xây dựng và tổ chức lấy ý kiến để tổng hợp hồ sơ trình Chính phủ và Quốc hội về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội và thu chi bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; căn cứ quy định hiện hành về kiểm soát thủ tục hành chính (tại các Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có trách nhiệm trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và có trách nhiệm công bố các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về thủ tục hành chính được ban hành. 

Để đảm bảo yêu cầu, tiến độ xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và hồ sơ các báo cáo đánh giá theo quy định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động các thủ tục hành chính trong Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), gồm nhóm các thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới và nhóm các thủ tục hành chính có sửa đổi, bổ sung theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). 
Trên cơ sở báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1306/BHXH-VP ngày 08/5/2023 về đánh giá tác động TTHC và tính chi phí tuân thủ đối với các TTHC trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dưới góc độ của cơ quan tổ chức thực hiện, căn cứ các quy định và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cụ thể như sau: 

I. Thống kê danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính chỉnh sửa, bổ sung trong Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 
Qua kết quả rà soát, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) với tổng số lượng TTHC mới và sửa đổi, bổ sung là 12 TTHC, trong đó: có  03 TTHC mới, 09 TTHC sửa đổi, bổ sung. Toàn bộ TTHC mới và TTHC sửa đổi, bổ sung sẽ được đánh giá trong báo cáo này. 
1.1. Các TTHC dự kiến ban hành mới: 
03 thủ tục, bao gồm: 
1) TTHC 1: Giải quyết hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29).
2) TTHC 2: Giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Điều 30, Điều 31). 
3) TTHC 3: Giải quyết hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện (Điều 102, Điều 103).
1.2. Các TTHC có sửa đổi, bổ sung
09 thủ tục, bao gồm:

1) TTHC 4: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện (Điều 35); 
2) TTHC 5: Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (Điều 51, Điều 52); 
3) TTHC 6: Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Điều 67, Điều 68); 
4) TTHC 7: Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản (Điều 53, Điều 69); 

5) TTHC 8: Giải quyết hưởng lương hưu (Điều 83, Điều 85, Điều 112, Điều 114);
6) TTHC 9: Giải quyết hưởng BHXH một lần (Điều 85, Điều 114); 

7) TTHC 10: Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú ở Việt Nam (Điều 82, Khoản 5 Điều 84, Khoản 2 Điều 85, Khoản 5 Điều 109, Điều 113, Khoản 2 Điều 114);  
8) TTHC 11: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối vưới người xuất cảnh trái phép trở về định cư hợp pháp, người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về (Điều 87); 

9) TTHC 12: Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (Điều 95, Điều 96, Điều 118);
Ngoài ra, với mục tiêu quán triệt chủ trương cải cách, giảm thiểu thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã có những sửa đổi, bổ sung trong những nội dung, chính sách quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và cải cách chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực tiễn quản lý và tổ chức thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia BHXH, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thủ thưởng các chế độ BHXH, nhưng vẫn xem xét đơn giản hóa về TTHC và tích hợp, kết hợp trong các TTHC của các lĩnh vực khác có liên quan.
II. Đánh giá tác động của các TTHC mới và TTHC sửa đổi, bổ sung

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: “Cơ quan lập đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của TTHC, lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC”. 

Các TTHC mới và các TTHC sửa đổi, bổ sung dự kiến đưa ra trong dự án Luật BHXH về cơ bản đã cấu thành tên TTHC và những nội dung chính, bao gồm: đối tượng thực hiện, trình tự thực hiện, cơ quan giải quyết, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện. 
Đối với các nội dung chi tiết còn lại (như số lượng hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có),… dự thảo Luật giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan tổ chức thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và hướng dẫn cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện (tương tự như quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành). Cụ thể: tại Điều 16 của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội theo quy định của luật, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn. Việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC cũng mang tính tương đối, do các văn bản dưới luật sẽ quy định cụ thể. 
Do vậy, Báo cáo này tập trung đánh giá tác động chung của các TTHC mới và các TTHC sửa đổi, bổ sung có trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo các nội dung quy định đã có trong các điều khoản của Dự thảo. 
Các nội dung đánh giá khác có liên quan đến TTHC nhưng chưa có trong nội dung của các điều khoản của dự thảo (như cách thức thực hiện, biểu mẫu, tờ khai,…) hiện tại trong quá trình rà soát tổng thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã thực hiện đánh giá và đề xuất quy định dự kiến (tại các phần tương ứng nêu tại các phụ lục chi tiết của từng TTHC) từ góc độ là cơ quan tổ chức thực hiện luật và chịu trách nhiệm công bố các hướng dẫn chi tiết có liên quan sau khi Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn dưới luật được Quốc hội và Chính phủ thông qua.    

Kết quả đánh giá cụ thể như sau: 
2.1. Đối với nhóm thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có 03 TTHC ban hành mới: (1) Giải quyết hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (2) Giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; (3) Giải quyết hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

a) Về sự cần thiết ban hành TTHC 

Việc ban hành các TTHC nêu trên là biện pháp tối ưu để triển khai chính sách mới được bổ sung vào Luật BHXH (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa nội dung cải cách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Cụ thể: 
· Đối với 02 thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp hưu trí xã hội: 

TTHC 1: nhằm giải quyết hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH. 

TTHC 2: nhằm giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; 

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 28-NQ/TƯ xây dựng hệ thống BHXH đa tầng tại Việt Nam, trong đó tầng thứ nhất là trợ cấp hưu trí xã hội, tiếp đến là tầng BHXH cơ bản (gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) và tầng trên cùng là BHXH hưu trí bổ sung. Những công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Quy định này kế thừa một phần quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đang được quy định tại Luật Người cao tuổi. Ngân sách nhà nước cũng cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, hoặc BHXH hằng tháng. Nhà nước có chính sách huy động các nguồn lực xã hội đóng thêm để các đối tượng này có mức hưởng cao hơn; đồng thời điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách. Trên thực tế, tính đến cuối năm 2022, ở Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội là hơn 5,1 triệu người chiếm khoảng 35% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trung ương xác định mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí. Do vậy, tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã bổ sung chương III về chế độ Trợ cấp hưu trí xã hội (từ Điều 25 đến Điều 30). 

· Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do Ngân sách nhà nước đảm bảo (quy định tại Điều 26 đến Điều 29). Ngoài 

· Người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng BHXH (bao gồm bắt buộc và tự nguyện) mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (tức chưa đủ 15 năm đóng theo quy định mới của dự thảo) và cũng chưa đủ tuổi hưởng trowjc ấp hưu trí xã hội nói trên (tức chưa đủ 75 tuổi) thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng (thấp nhất bằng với mức trợ cấp hưu trí xã hội) cho thời gian trức khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động; đồng thời trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được hưởng BHYT do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

Để phù hợp với thực tiễn triển khai trong khuyến khích các địa phương, đảm bảo tính ổn định, không gây xáo trộ cũng như phát sinh tăng nguồn lực thực hiện, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) dự kiến quy định việc tổ chức thực hiện và phân công cơ quan chịu trách nhiệm triển khai như sau: 

· Đối với trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo thì các địa phương tiếp tục thực hiện cùng với các chính sách khác đối với người cao tuổi. 

· Đối với trợ cấp hàng tháng (Điều 29) do Quỹ BHXH đảm bảo thì sẽ do cơ quan BHXH thực hiện. 

Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội sẽ do Chính phủ quy định (theo Khoản 2, Điều 29 của dự thảo). 

Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hàng tháng do Quỹ BHXH đảm bảo được quy định tại Điều 31 của dự thảo. 

* Đối với 01 thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp thai sản: 

TTHC 3: nhằm giải quyết hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 28-NQ/TƯ: “Nghiên cứu thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Mở rộng các chế độ BHXH tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc.” 

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) dự kiến bổ sung quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện (bao gồm cả lao động nữ và lao động nam) khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện (đóng BHXH từ đủ 06 tháng trươ lên trong thời 12 tháng trước khi sinh con) thì được hưởng trợ cấp thai sản, mức hưởng dự kiến 2.000.000 đồng/con (bằng mức mà ngân sách nhà nước đang hỗ trợ cho phụ nữa thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số). Chế độ trợ cấp thai sản của BHXH tự nguyện do ngân sách nhà nước đảm bảo, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không phải đóng thêm so với hiện hành. 

Việc bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện, nhằm thu hút người dân (đặc biệt là nhóm lao động trẻ tuổi) tham gia BHXH tự nguyện, 

b) Về tính hợp pháp, hợp lý: 

Các TTHC nêu trên đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý theo quy định: Được ban hành theo đúng thẩm quyền; đảm bảo sẽ không mâu thuẫn, chồng chéo với quy định tại các văn bản khác; trình tự thực hiện được quy định rõ ràng theo các bước và phân định rõ trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện; quy định rõ đối tượng thực hiện, phạm vi áp dụng, cơ quan giải quyết, yêu cầu điều kiện. Dự thảo cũng đã có quy định giao Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành chi tiết quy định về trình tự, thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ đảm bảo để cụ thể hóa các quy định tại dự thảo sau khi Luật được ban hành. 
c) Về phí, lệ phí và các chi phí khác: 

Các TTHC nêu trên không quy định về Phí, lệ phí và các chi phí khác.

d) Về dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: 

Chi phí tuân thủ TTHC được xác định theo các trường hợp cụ thể phụ
thuộc vào chi phí chuẩn bị hồ sơ và việc lựa chọn cách thức nộp/nhận kết quả
TTHC của người lao động. 
* Đối với TTHC 1 “Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội”: sẽ được các cơ quan có thẩm quyền đề xuất, dự kiến chi tiết khi có dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết liên quan đến trợ cấp hưu trí xã hội của Chính phủ. Số đối tượng chịu tác động của TTHC 1 khoảng 800.000 người/01 năm.
* Đối với các TTHC 2 và TTHC 3: Căn cứ báo cáo của cơ quan tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến: 

- Chi phí tuân thủ TTHC 1 “Giải quyết hưởng chế độ đối với người
lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội” của 01 người lao động là 430.500 đồng đối với trường hợp nộp/nhận kết quả trực tiếp; 69.500 đồng đối với trường hợp nộp/nhận kết quả qua bưu điện (giảm 83,86% so với nộp/nhận kết quả trực tiếp) và 61.500 đồng đối với người lao động nộp/nhận kết quả qua điện tử (giảm 85,71% so với nộp/nhận kết quả trực tiếp). 
- Số đối tượng chịu tác động của TTHC 2 “Giải quyết hưởng trợ cấp thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện” khoảng 26.000 người/01 năm. Chi phí tuân thủ TTHC 2 khoảng 1,6 triệu đồng/01 năm (do thành phần hồ sơ Giấy chứng sinh, trích sao hồ sơ bệnh án có thể đối soát trên cơ sở dữ liệu).

(Đánh giá chi tiết tại Mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM kèm theo)

2.2. Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) hiện có 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết. Cụ thể như sau: 

2.2.1. Thủ tục điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện (quy định tại Điều 35 của Dự thảo Luật BHXH sửa đổi). 
- Về thành phần hồ sơ: bỏ thành phần hồ sơ là sổ BHXH (phù hợp với quy định mới trong dự thảo tiến tới sẽ không còn sổ BHXH giấy mà quản lý trên cơ sở dữ liệu điện tử).

- Về thời hạn giải quyết: giảm xuống từ 10 ngày xuống còn 05 ngày làm việc (để đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, giản tiện hơn cho người lao động mà vẫn đáp ứng được khả năng giải quyết của cơ quan có thẩm quyền). 
- Chi phí tuân thủ TTHC sửa đổi, bổ sung: Quy định mới giúp đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người lao động, giảm chi phí thực hiện TTHC cho người lao động.

Các năm qua, thực hiện các Nghị quyết hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bám sát các tiêu chí và thực hành quốc tế (Nghị quyết số 19/NQ-CP các năm từ 2014 đến 2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP các năm 2019, 2020), BHXH Việt Nam đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, BHYT (Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020); theo đó, thường xuyên cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC về lĩnh vực thu, từ ngày 01/5/2020 chỉ còn 04 TTHC về lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, trong đó: thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng; thủ tục điều chỉnh thông tin tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện thì không phải nộp sổ BHXH, như quy định trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 263.000 lượt người và tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
2.2.2. Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ốm đau (quy định tại Điều 51, Điều 52 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ: 
Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) hiện giữ nguyên các thành phần hồ sơ như Luật BHXH năm 2014. Tuy nhiên, bổ sung quy định trong trường hợp điều trị nội trú để phù hợp với thực tiễn, cụ thể: Đối với trường hợp người bệnh chuyển tuyến khám chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì thay thành phần hồ sơ bản sao hoặc bản chính Giấy ra viện bằng bản chính hoặc bản sao Giấy chuyển tuyến. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản chính hoặc bản sao Giấy báo tử. Trong trường hợp điều trị ngoại trú, ngoài thành phần hồ sơ là Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (như quy định tại Luật hiện hành) thì người bệnh có thể thay bằng Giấy ra viện có chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú. 
b) Về thời hạn:
- Sửa đổi thời hạn người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày …” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc …”.
- Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày ...” thành “trong thời hạn 10 ngày làm việc …”.
Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để phù hợp với quy định của cơ quan hành chính và khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ TTHC sửa đổi, bổ sung thêm thành phần hồ sơ nhưng không phát sinh tăng chi phí tuân thủ so với TTHC hiện tại do các thành phần hồ sơ bổ sung trong Luật BHXH (sửa đổi) đã được quy định tại Thông tư số 56/TT-BYT ngày 29/12/2017 và được BHXH Việt Nam dẫn chiếu tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN để làm căn cứ ban hành Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam. 
2.2.3. Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ thai sản (quy định tại Điều 67, Điều 68 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ:

 Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung các thành phần hồ sơ để phù hợp với các trường hợp cụ thể trong thực tiễn, như sau: 

(1) Trường hợp con chết có thể nộp thay giấy chứng tử bằng trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con;

(2) Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết;

(3) Trường hợp lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con thì có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của lao động nữ mang thai hộ;

(4) Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bản sao Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

(5)  Trường hợp lao động nữ đi khám thai, đình chỉ thai nghén, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định: Trường hợp người bệnh chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì thay bằng bản chính hoặc bản sao Giấy chuyển tuyến (Đối với điều trị nội trú); Trường hợp điều trị ngoại trú có thể thay Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bằng Giấy ra viện có chỉ định thời gian cần điều trị ngoại trú sau thời gian điều trị nội trú.

(6) Trường hợp lao động nam hưởng chế độ trợ cấp thai sản một lần khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con. Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng bản sao tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ.

(7)  Trường hợp lao động nữ đi khám thai, đình chỉ thai nghén, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai: Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản chính hoặc bản sao Giấy báo tử (Đối với điều trị nội trú).

(8) Trường hợp người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi có quốc tịch nước ngoài; dưỡng thai, đình chỉ thai nghén, khám thai ở nước ngoài thì hồ sơ theo quy định thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy tờ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan hộ tịch ở nước ngoài cấp.

b) Bỏ quy định người lao động xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH khi giải quyết chế độ thai sản trong trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, người lao động làm việc tại các đơn vị không còn người sử dụng lao động.

b)  Về thời hạn

- Sửa đổi thời hạn người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày …” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc …”.
- Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày …” thành “trong thời hạn 10 ngày làm việc …”.

Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để phù hợp với công việc của cơ quan hành chính và khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c)  Về chi phí tuân thủ

- Việc bổ sung thành phần hồ sơ tại (1) (2) (3) (4) (5) (6) nêu trên không phát sinh chi phí tuân thủ TTHC do đây là các thành phần hồ sơ đã được quy đinh tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015, Thông tư số 56/TT-BYT ngày 29/12/2017 và được BHXH Việt Nam dẫn chiếu tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN để làm căn cứ ban hành Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam.

- Bổ sung thành phần hồ sơ tại (7) (8) để đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với thực tiễn, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi người lao động. Dự kiến đối tượng chịu tác động của TTHC sửa đổi, bổ sung trong trường hợp người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi có quốc tịch nước ngoài; dưỡng thai, đình chỉ thai nghén, khám thai ở nước ngoài không nhiều (khoảng 130 lượt người/năm) với chi phí chuẩn bị hồ sơ phát sinh thêm trường hợp này khoảng 14,5 triệu đồng/01 năm.

- Việc bỏ quy định người lao động xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH khi giải quyết chế độ (sử dụng sổ BHXH điện tử) trong trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, người lao động làm việc tại các đơn vị không còn người sử dụng lao động đã giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người lao động (không phải gửi sổ BHXH về cơ quan BHXH để đối chiếu). Dự kiến khoảng gần 5.000 người lao động/01 năm chịu tác động của TTHC với chi phí giảm khoảng 40 triệu đồng/01 năm.

Như vậy, so với TTHC hiện tại, TTHC sửa đổi, bổ sung giảm chi phí tuân thủ khoảng 25,1 triệu đồng/01 năm.

2.2.4. Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản (theo quy định tại Điều 53, Điều 69 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ: Không sửa đổi, bổ sung (giữ nguyên).

b) Về thời hạn giải quyết

- Sửa đổi thời hạn người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách  nộp cho cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày …” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc…”

- Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày…” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc…”.

Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để phù hợp với công việc của cơ quan hành chính và khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ TTHC: Không phát sinh chi phí tuân thủ.

2.2.5. Thủ tục Giải quyết hưởng lương hưu  (theo quy định tại Điều 83, Điều 85, Điều 112, Điều 114 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ

 Bổ sung thành phần hồ sơ để đảm bảo phù hợp với thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện, cụ thể bổ sung Giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng/đặc biệt nặng đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động; Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa hoặc Giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng/đặc biệt nặng đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc. 
b) Về thời hạn:

- Sửa đổi thời hạn người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH “Trong thời hạn 30 ngày …” thành “Trong thời hạn 20 ngày…”

- Sửa đổi thời hạn người người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH “Trong thời hạn 30 ngày…” thành “Trong thời hạn 20 ngày…”. 

Việc rút ngắn các thời hạn như nêu trên nhằm đảm bảo cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết đối với người lao động, đồng thời vẫn đảm bảo trong khả năng thực hiện của cơ quan có thẩm quyền. 
- Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 20 ngày…” thành “Trong thời hạn 20 ngày làm việc…”.

Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ

- Thành phần hồ sơ bổ sung vào Luật BHXH (sửa đổi) là Biên bản giám định y khoa đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc đã được quy định tại Thông tư số 56/TT-BYT ngày 29/12/2017 và được BHXH Việt Nam dẫn chiếu tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN để làm căn cứ ban hành Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam; Bổ sung thành phần hồ sơ là Giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng/đặc biệt nặng đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động để thay thế trong trường hợp không có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động, tạo điều kiện cho người lao động thuận lợi trong cung cấp hồ sơ (được lựa chọn cung cấp một trong hai thành phần hồ sơ theo quy định).  Do vậy, TTHC sửa đổi, bổ sung bổ sung thêm thành phần hồ sơ nhưng không phát sinh tăng chi phí tuân thủ chuẩn bị hồ sơ so với TTHC hiện tại.

- Việc quy định sổ BHXH được xây dựng trên môi trường điện tử (Sổ BHXH điện tử) giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện (giảm chi phí gửi sổ về cơ quan BHXH quản lý). Dự kiến khoảng 8.000 người lao động/01 năm chịu tác động trực tiếp của TTHC với chi phí giảm khoảng 64 triệu đồng/01 năm.

Như vậy, so với TTHC hiện tại, TTHC sửa đổi, bổ sung giảm chi phí tuân thủ khoảng 64 triệu đồng/01 năm.

2.2.6. Thủ tục Giải quyết hưởng BHXH một lần (theo quy định tại Điều 85, Điều 114 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ sửa đổi, bổ sung: 

Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung thành phần hồ sơ là Giấy ủy quyền đối với trường hợp đang chấp hành hình phạt tù để phù hợp với thực tiễn.  

b) Về thời hạn

- Bỏ quy định thời hạn người lao động nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần cho cơ quan BHXH “Trong thời hạn 30 ngày …” và thay vào đó khi đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.  
- Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày…” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc”. 
Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ TTHC

- TTHC sửa đổi, bổ sung tăng chi phí chuẩn bị hồ sơ đối với trường hợp đang chấp hành hình phạt tù (do thành phần hồ sơ có thêm Giấy ủy quyền). Dự kiến đối tượng chịu tác động của TTHC trong trường hợp này không nhiều (khoảng 50 người/năm), với chi phí tuân thủ tăng thêm khoảng 3,5 triệu đồng/01 năm so với TTHC hiện tại. Tuy nhiên, việc ủy quyền nộp hồ sơ và nhận chế độ BHXH một lần (kể cả trường hợp đang chấp hành hình phạt tù) hiện nay đã và đang được thực hiện trong TTHC để phù hợp với quy định của pháp luật dân sự về ủy quyền.

- Việc quy định sổ BHXH được xây dựng trên môi trường điện tử đã giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người lao động (giảm chi phí gửi sổ BHXH về cơ quan BHXH quản lý). Dự kiến khoảng 897.000 người lao động/01 năm chịu tác động trực tiếp của TTHC với chi phí giảm khoảng 7,176 tỷ đồng/01 năm.

Như vậy, so với TTHC hiện tại, TTHC sửa đổi, bổ sung giảm chi phí tuân thủ khoảng 7,17 tỷ đồng/01 năm.

2.2.7. Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam (theo quy định tại Điều 82, Khoản 5 Điều 84, Khoản 22 Điều 85, Khoản 5 Điều 109, Điều 113, Khoản 2 Điều 114 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ: Không sửa đổi, bổ sung (giữ nguyên).

b) Về thời hạn giải quyết

Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 10 ngày…” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc. 
Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ TTHC: Không phát sinh chi phí tuân thủ.

2.2.8. Thủ tục Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về.

a) Về thành phần hồ sơ: Không sửa đổi, bổ sung (giữ nguyên)

b) Về thời hạn giải quyết

Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 15 ngày…” thành “Trong thời hạn 15 ngày làm việc…”.

Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ TTHC: Không phát sinh chi phí tuân thủ.

2.2.9. Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ tử tuất (theo quy định tại Điều 95, Điều 96, Điều 118 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi)
a) Về thành phần hồ sơ

- Bổ sung thành phần hồ sơ là Giấy ủy quyền đối với người đang chấp hành hình phạt tù. Việc bổ sung thành phần hồ sơ phù hợp với yêu cầu quản lý, đảm bảo quyền lợi nhân thân người lao động và khắc phục bất cập trong tổ chức thực hiện. 

- Quy định rõ thành phần hồ sơ đối với trường hợp chỉ giải quyết mai táng phí để phù hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện.

b) Về thời hạn giải quyết

Sửa đổi thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH “Trong thời hạn 15 ngày…” thành “Trong thời hạn 15 ngày làm việc…”. 
Quy định làm rõ quy định tính thời gian theo “ngày làm việc” để khắc phục được các trường hợp rơi vào các ngày nghỉ và ngày lễ tết, không đảm bảo thời gian để cơ quan chức năng kịp giải quyết hồ sơ theo luật định.
c) Về chi phí tuân thủ TTHC

- TTHC sửa đổi, bổ sung thêm thành phần hồ sơ là Giấy ủy quyền đối với trường hợp đang chấp hành hình phạt tù nên phát sinh thêm chi phí tuân thủ TTHC đối với trường hợp này. Dự kiến đối tượng chịu tác động của TTHC trong trường hợp này không nhiều (khoảng 50 người/năm), với chi phí tuân thủ tăng thêm khoảng 3,5 triệu đồng/01 năm so với TTHC hiện tại.

- Việc quy định sổ BHXH được xây dựng trên môi trường điện tử đã giảm chi phí tuân thủ TTHC cho thân nhân người lao động đang tham gia BHXH tự nguyện, người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (giảm chi phí gửi sổ về cơ quan BHXH quản lý). Dự kiến khoảng hơn 4000 thân nhân/01 năm chịu tác động trực tiếp của TTHC với chi phí giảm khoảng 34 triệu đồng/01 năm.

Như vậy, so với TTHC hiện tại, TTHC sửa đổi, bổ sung giảm chi phí tuân thủ khoảng 30,9 triệu đồng/01 năm.

 (Đánh giá chi tiết tại Mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS kèm theo)

III. Các thủ tục hành chính giữ nguyên 

Căn cứ nội dung quy định của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), các thủ tục hành chính được giữ nguyên bao gồm: (1) Đăng ký tham gia BHXH và cấp sổ BHXH (Điều 33, 34); (2) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Điều 42); (3) Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (Điều 88). 
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội./.
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